
STT Nhan đề Tác giả Nhà XB Năm XB Ngành học Năm học

1 Giáo trình đo lường và điều khiển bằng máy tính Vũ. Thị Thu Hương Giáo dục Việt Nam, 2011 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2021-2022

2 Bảo dưỡng ô tô Vỹ Gia Tráng Bách khoa Hà Nội, 2021 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2021-2022

3 Sửa chữa động cơ ô tô Trần Kiện Kiện Bách khoa Hà Nội, 2021 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2021-2022

4 Giáo trình an toàn và môi trường công nghiệp Nguyễn Văn Thiện Thống kê, 2019 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2021-2022

5 Giáo trình kỹ thuật điện tử Hà Thị Phương Thống kê, 2019 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2021-2022

6 Thí nghiệm điện ô tô Nguyễn Huy Trưởng Thống kê, 2019 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2021-2022

7 Thực hành kỹ thuật viên điện ôtô Nguyễn Mạnh Dũng Thống kê, 2019 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2021-2022

8 Giáo trình thủy lực đại cương Lê Hồng Quân Thống kê, 2019 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2021-2022

9 Giáo trình tính toán kết cấu ô tô Hoàng Quang Tuấn Thống kê, 2019 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2021-2022

10 Giáo trình an toàn và môi trường công nghiệp Nguyễn Văn Thiện Thống kê, 2019 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2021-2022

11 Giáo trình kỹ thuật điện tử Hà Thị Phương Thống kê, 2019 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2021-2022

12 Thí nghiệm điện ô tô Nguyễn Huy Trưởng Thống kê, 2019 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM LƯU TRỮ &  THƯ VIỆN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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13 Thực hành kỹ thuật viên điện ôtô Nguyễn Mạnh Dũng Thống kê, 2019 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2021-2022

14 Giáo trình tính toán kết cấu ô tô Hoàng Quang Tuấn Thống kê, 2019 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2021-2022

15 Kỹ năng cơ bản sửa chữa ô tô Chu Mậu Kiệt Bách khoa Hà Nội, 2021 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2021-2022

16 Sửa chữa động cơ ô tô Trần Kiện Kiện Bách khoa Hà Nội, 2021 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2021-2022

17 Bảo dưỡng ô tô Vỹ Gia Tráng Bách khoa Hà Nội, 2021 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2021-2022

18 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Nguyễn Đức Nghĩa Bách khoa Hà Nội, 2021 Công nghệ thông tin 2021-2022

19 Thiết kế mạng Intranet Phạm Huy Hoàng Bách khoa Hà Nội, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

20 Giáo trình cơ sở an toàn thông tin Nguyễn Khanh Văn Bách khoa Hà Nội, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

21 Điện toán đám mây Huỳnh Quyết Thắng Bách khoa Hà Nội, 2020 Công nghệ thông tin 2021-2022

22 Giáo trình lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu trên web Trần Phương Nhung Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

23 Giáo trình công nghệ portal Hoàng Quang Huy Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

24 Giáo trình lập trình cơ bản Trần Thanh Huân Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

25 Giáo trình thiết kế web Nguyễn Trung Phú Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022



26 Giáo trình tối ưu hóa Đỗ Thị Tâm Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

27 Giáo trình nhập môn công nghệ phần mềm Phùng Đức Hòa Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

28 Giáo trình cơ sở lập trình nhúng Phạm Văn Hà Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

29 Giáo trình xử lý ảnh Lê Thị Thủy Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

30 Giáo trình đồ họa ứng dụng 1 Phan Văn Viên Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

31 Giáo trình vi mạch số lập trình Nguyễn Viết Tuyến Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

32 Giáo trình nhập môn công nghệ phần mềm Phùng Đức Hòa Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

33 Điện toán đám mây Huỳnh Quyết Thắng Bách khoa Hà Nội, 2020 Công nghệ thông tin 2021-2022

34 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Nguyễn Đức Nghĩa Bách khoa Hà Nội, 2021 Công nghệ thông tin 2021-2022

35 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Nguyễn Đức Nghĩa Bách khoa Hà Nội, 2021 Công nghệ thông tin 2021-2022

36 Thiết kế mạng Intranet Phạm Huy Hoàng Bách khoa Hà Nội, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

37 Thiết kế mạng Intranet Phạm Huy Hoàng Bách khoa Hà Nội, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

38 Giáo trình lập trình cơ bản Trần Thanh Huân Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

39 Giáo trình công nghệ portal Hoàng Quang Huy Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

40 Giáo trình vi mạch số lập trình Nguyễn Viết Tuyến Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022



41 Giáo trình lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu trên web Trần Phương Nhung Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

42 Giáo trình xử lý ảnh Lê Thị Thủy Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

43 Giáo trình đồ họa ứng dụng 1 Phan Văn Viên Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

44 Giáo trình cơ sở lập trình nhúng Phạm Văn Hà Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

45 Giáo trình thiết kế web Nguyễn Trung Phú Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

46 Giáo trình tối ưu hóa Đỗ Thị Tâm Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

47 Giáo trình cơ sở an toàn thông tin Nguyễn Khanh Văn Bách khoa Hà Nội, 2019 Công nghệ thông tin 2021-2022

48 Tin học văn phòng : lưu hành nội bộ Nguyễn Hữu Quyền [k.n.x.b.], 2019 Đại cương 2021-2022

49 Tin học văn phòng : lưu hành nội bộ Nguyễn Hữu Quyền [k.n.x.b.], 2020 Đại cương 2021-2022

50 Tin học văn phòng : lưu hành nội bộ Nguyễn Hữu Quyền [k.n.x.b.], 2022 Đại cương 2021-2022

51
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh : dùng cho 

các trường đại học, cao đẳng. T.1

Đào Huy Hiệp; Lê Đại Nghĩa; 

Lưu Ngọc Khải; Nguyễn Mạnh 

Hưởng; Nguyễn Minh Hoàng; 

Giáo dục Việt Nam, 2019 Đại cương 2021-2022

52 Tin học văn phòng : lưu hành nội bộ Nguyễn Hữu Quyền [k.n.x.b.], 2018 Đại cương 2021-2022

53
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh : dùng cho 

các trường đại học, cao đẳng. T.1

Đào Huy Hiệp; Lê Đại Nghĩa; 

Lưu Ngọc Khải; Nguyễn Mạnh 

Hưởng; Nguyễn Minh Hoàng; 

Giáo dục Việt Nam, 2019 Đại cương 2021-2022

54 Giáo trình đo lường điện và thiết bị đo Lê Mạnh Long Thống kê, 2019 Điện - Điện tử 2021-2022

55 Bệnh học : sách đào tạo dược sĩ đại học Lê Thị Luyến Y học, 2021 Dược 2021-2022



56 Dịch tễ dược học : sách đào tạo dược sĩ đại học Nguyễn Thanh Bình Y học, 2014 Dược 2021-2022

57
Dược lý dược cổ truyền : sách đào tạo dược sĩ đại 

học
Nguyễn Mạnh Tuyển Y học, 2021 Dược 2021-2022

58 Dược cộng đồng : sách đào tạo dược sĩ đại học Nguyễn Thanh Bình Y học, 2021 Dược 2021-2022

59
Câu hỏi trắc nghiệm độc chất học : tài liệu đào tạo 

dược sĩ đại học
Thái Nguyễn Hùng Thu Y học, 2020 Dược 2021-2022

60 Hóa học hữu cơ. T.2 : sách đào tạo dược sĩ đại học Trần Mạnh Bình Y học, 2015 Dược 2021-2022

61

Danh mục mẫu thuốc khuyến nghị cho trẻ em của Tổ 

chức y tế thế giới : dựa trên danh mục mẫu lần 2 về 

thuốc thiết yếu cho trẻ em năm 2009

WHO Y học, 2014 Dược 2021-2022

62 Bào chế và sinh dược học. T.1 Nguyễn Đăng Hoà Y học, 2021 Dược 2021-2022

63
Bào chế và sinh dược học. T.2 : sách đào tạo dược sĩ 

đại học
Phạm Thị Minh Huệ Y học, 2021 Dược 2021-2022

64
Một số vấn đề cơ bản và hiện đại về công nghệ bào 

chế các dạng thuốc
Hoàng Ngọc Hùng Y học, 2010 Dược 2021-2022

65 Độc chất học : sách đào tạo dược sĩ đại học Thái Nguyễn Hùng Thu Y học, 2021 Dược 2021-2022

66 Dược lý học : sách đào tạo dược sĩ đại học. T.1 Mai Tất Tố Y học, 2022 Dược 2021-2022

67
Ký sinh trùng y học : giáo trình đào tạo bác sĩ đa 

khoa
Nguyễn Văn Đề Y học, 2020 Dược 2021-2022

68
Ký sinh trùng y học : giáo trình đào tạo bác sĩ đa 

khoa
Nguyễn Văn Đề Y học, 2020 Dược 2021-2022

69

Toán học và thống kê trong khoa học y tế = 

Mathematics and statistics in the health sciences : 

Sách song ngữ Việt và Anh / laus Krickeberg, Phan 

Krickeberg Klaus ; Nguyễn 

Văn Sơn 
Y học, 2017 Dược 2021-2022

70 Giải phẫu bệnh học Nguyễn Văn Hưng Y học, 2020 Dược 2021-2022



71 Dược lý học : sách đào tạo dược sĩ đại học. T.2 Mai Tất Tố Y học, 2022 Dược 2021-2022

72
Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ : sách đào tạo dược 

sĩ đại học
Nguyễn Quang Đạt Y học, 2018 Dược 2021-2022

73 Bào chế và sinh dược học. T.1 Nguyễn Đăng Hoà Y học, 2021 Dược 2021-2022

74
Bào chế và sinh dược học. T.2 : sách đào tạo dược sĩ 

đại học
Phạm Thị Minh Huệ Y học, 2021 Dược 2021-2022

75 Kiểm nghiệm mỹ phẩm : tài liệu đào tạo sau đại học Thái Nguyễn Hùng Thu Y học, 2019 Dược 2021-2022

76
Kiểm nghiệm dược phẩm : sách dùng đào tạo dược 

sĩ đại học
Trần Tử An Y học, 2022 Dược 2021-2022

77
Dinh dưỡng - Quan điểm dịch tễ học = Nutrition - 

The epidemiologic viewpoint

Krickeberg Klaus ; Nguyễn 

Văn Sơn ; Phan Thị Diễm 

Hằng ; biên soạn

Y học, 2019 Dược 2021-2022

78 Kinh tế dược : tài liệu đào tạo đại học Nguyễn Thanh Bình Y học, 2019 Dược 2021-2022

79 Kinh tế y tế : sách đào tạo cử nhân y tế công cộng Vũ Xuân Phú Y học, 2008 Dược 2021-2022

80 Bào chế đông dược

Hoàng Minh Chung ; TS.; Lê 

Thị Hồng Hoa; Nguyễn Nhược 

Kim ; Nguyễn Thị Minh Tâm ; 

Y học, 2005 Dược 2021-2022

81 Hóa dược : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. T.2 Trần Đức Hậu Y học, 2014 Dược 2021-2022

82
Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc : 

sách đào tạo dược sĩ đại học
Nguyễn Ngọc Chiến Y học, 2019 Dược 2021-2022

83
Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) : tài liệu đào 

tạo đại học và sau đại học
Thái Nguyễn Hùng Thu Y học, 2018 Dược 2021-2022

84 Tổ chức và quản lý y tế : sách đào tạo bác sĩ đa khoa Trương Việt Dũng Y học, 2011 Dược 2021-2022

85 Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Kim Dung Lao động - Xã hội, 2020 Dược 2021-2022



86

Ăn uống theo nhu cầu dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ 

em Việt Nam : sách tư vấn dinh dưỡng cho cộng 

đồng

Phạm Văn Hoan Y học, 2010 Dược 2021-2022

87 Hướng dẫn sử dụng kháng sinh Hoàng Tích Tuyền Y học, 2014 Dược 2021-2022

88
Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc : 

sách đào tạo dược sĩ đại học
Nguyễn Ngọc Chiến Y học, 2019 Dược 2021-2022

89
Kiểm nghiệm dược phẩm : sách dùng đào tạo dược 

sĩ đại học
Trần Tử An Y học, 2022 Dược 2021-2022

90 Bệnh học : sách đào tạo dược sĩ đại học Lê Thị Luyến Y học, 2021 Dược 2021-2022

91 Dịch tễ dược học : sách đào tạo dược sĩ đại học Nguyễn Thanh Bình Y học, 2014 Dược 2021-2022

92
Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc : 

sách đào tạo dược sĩ đại học
Nguyễn Ngọc Chiến Y học, 2019 Dược 2021-2022

93 Hóa học hữu cơ. T.2 : sách đào tạo dược sĩ đại học Trần Mạnh Bình Y học, 2015 Dược 2021-2022

94
Câu hỏi trắc nghiệm độc chất học : tài liệu đào tạo 

dược sĩ đại học
Thái Nguyễn Hùng Thu Y học, 2020 Dược 2021-2022

95
Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) : tài liệu đào 

tạo đại học và sau đại học
Thái Nguyễn Hùng Thu Y học, 2018 Dược 2021-2022

96 Tổ chức và quản lý y tế : sách đào tạo bác sĩ đa khoa Trương Việt Dũng Y học, 2011 Dược 2021-2022

97 Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Kim Dung Lao động - Xã hội, 2020 Dược 2021-2022

98
Bào chế và sinh dược học. T.2 : sách đào tạo dược sĩ 

đại học
Phạm Thị Minh Huệ Y học, 2021 Dược 2021-2022

99 Bào chế và sinh dược học. T.1 Nguyễn Đăng Hoà Y học, 2021 Dược 2021-2022

100
Bào chế và sinh dược học. T.2 : sách đào tạo dược sĩ 

đại học
Phạm Thị Minh Huệ Y học, 2021 Dược 2021-2022



101 Bào chế và sinh dược học. T.1 Nguyễn Đăng Hoà Y học, 2021 Dược 2021-2022

102 Bào chế đông dược

Hoàng Minh Chung ; TS.; Lê 

Thị Hồng Hoa; Nguyễn Nhược 

Kim ; Nguyễn Thị Minh Tâm ; 

Y học, 2005 Dược 2021-2022

103
Một số vấn đề cơ bản và hiện đại về công nghệ bào 

chế các dạng thuốc
Hoàng Ngọc Hùng Y học, 2010 Dược 2021-2022

104

Danh mục mẫu thuốc khuyến nghị cho trẻ em của Tổ 

chức y tế thế giới : dựa trên danh mục mẫu lần 2 về 

thuốc thiết yếu cho trẻ em năm 2009

WHO Y học, 2014 Dược 2021-2022

105
Kiểm nghiệm dược phẩm : sách dùng đào tạo dược 

sĩ đại học
Trần Tử An Y học, 2022 Dược 2021-2022

106
Dược lý dược cổ truyền : sách đào tạo dược sĩ đại 

học
Nguyễn Mạnh Tuyển Y học, 2021 Dược 2021-2022

107
Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc : 

sách đào tạo dược sĩ đại học
Nguyễn Ngọc Chiến Y học, 2019 Dược 2021-2022

108 Dược lý học : sách đào tạo dược sĩ đại học. T.2 Mai Tất Tố Y học, 2022 Dược 2021-2022

109 Hướng dẫn sử dụng kháng sinh Hoàng Tích Tuyền Y học, 2014 Dược 2021-2022

110 Dược lý học : sách đào tạo dược sĩ đại học. T.1 Mai Tất Tố Y học, 2022 Dược 2021-2022

111
Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ : sách đào tạo dược 

sĩ đại học
Nguyễn Quang Đạt Y học, 2018 Dược 2021-2022

112 Giải phẫu bệnh học Nguyễn Văn Hưng Y học, 2020 Dược 2021-2022

113

Toán học và thống kê trong khoa học y tế = 

Mathematics and statistics in the health sciences : 

Sách song ngữ Việt và Anh / laus Krickeberg, Phan 

Vũ Diễm Hằng, Nguyễn Văn Sơn biên soạn

Krickeberg Klaus ; Nguyễn 

Văn Sơn ; Phan Vũ Diễm 

Hằng ; biên soạn

Y học, 2017 Dược 2021-2022



114
Dinh dưỡng - Quan điểm dịch tễ học = Nutrition - 

The epidemiologic viewpoint

Krickeberg Klaus ; Nguyễn 

Văn Sơn ; Phan Thị Diễm 

Hằng ; biên soạn

Y học, 2019 Dược 2021-2022

115
Ký sinh trùng y học : giáo trình đào tạo bác sĩ đa 

khoa
Nguyễn Văn Đề Y học, 2020 Dược 2021-2022

116
Kiểm nghiệm dược phẩm : sách dùng đào tạo dược 

sĩ đại học
Trần Tử An Y học, 2022 Dược 2021-2022

117 Hóa dược : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. T.2 Trần Đức Hậu Y học, 2014 Dược 2021-2022

118 Độc chất học : sách đào tạo dược sĩ đại học Thái Nguyễn Hùng Thu Y học, 2021 Dược 2021-2022

119 Dược cộng đồng : sách đào tạo dược sĩ đại học Nguyễn Thanh Bình Y học, 2021 Dược 2021-2022

120 Kinh tế dược : tài liệu đào tạo đại học Nguyễn Thanh Bình Y học, 2019 Dược 2021-2022

121 Kinh tế y tế : sách đào tạo cử nhân y tế công cộng Vũ Xuân Phú Y học, 2008 Dược 2021-2022

122

Ăn uống theo nhu cầu dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ 

em Việt Nam : sách tư vấn dinh dưỡng cho cộng 

đồng

Phạm Văn Hoan Y học, 2010 Dược 2021-2022

123 Từ điển cây thuốc Việt Nam (bộ mới). T.1 Võ Văn Chi Y học, 2021 Dược 2021-2022

124 Từ điển cây thuốc Việt Nam (bộ mới). T.2 Võ Văn Chi Y học, 2021 Dược 2021-2022

125 Luật Xây dựng : sửa đổi, bổ sung năm 2020 Xây dựng, 2020 Kiến trúc 2021-2022

126
Sức bền vật liệu : sách sử dụng làm giáo trình cho 

các trường đại học chuyên ngành xây dựng
Nguyễn Văn Liên Xây dựng, 2021 Kiến trúc 2021-2022

127
Sức bền vật liệu : sách sử dụng làm giáo trình cho 

các trường đại học chuyên ngành xây dựng
Nguyễn Văn Liên Xây dựng, 2021 Kiến trúc 2021-2022



128 Luật Xây dựng : sửa đổi, bổ sung năm 2020 Xây dựng, 2020 Kiến trúc 2021-2022

129 Logistics và vận tải quốc tế : sách tham khảo Trần Nguyễn Hợp Châu Hồng Đức, 2021
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2021-2022

130 Logistics và vận tải quốc tế : sách tham khảo Trần Nguyễn Hợp Châu Hồng Đức, 2021
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2021-2022

131 Giáo trình nhập môn luật học Viên Thế Giang
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2020 Luật 2021-2022

132 Luật an toàn thực phẩm Tư pháp, 2011 Luật 2021-2022

133
Đào tạo nguồn nhân lực ở Nhật Bản : bài học cho 

Việt Nam
Nguyễn Tiến Lực Khoa học xã hội, 2014 Nhật Bản học 2021-2022

134 Giáo trình quản lý tài chính công Bùi Tiến Hanh Tài chính, 2016 Quản lý kinh tế 2021-2022

135 Tài chính công Lê Thị Diệu Huyền Tài chính, 2020 Quản lý kinh tế 2021-2022

136 Thống kê doanh nghiệp Trần Thị Thanh Hương Lao động, 2020 Quản lý kinh tế 2021-2022

137 Giáo trình kinh tế học quản lý Phan Thế Công Thống kê, 2019 Quản lý kinh tế 2021-2022

138 Thống kê doanh nghiệp Trần Thị Thanh Hương Lao động, 2020 Quản lý kinh tế 2021-2022

139 Giáo trình quản lý tài chính công Bùi Tiến Hanh Tài chính, 2016 Quản lý kinh tế 2021-2022

140 Tài chính công Lê Thị Diệu Huyền Tài chính, 2020 Quản lý kinh tế 2021-2022

141
Hướng dẫn thực hành môn học Quản lý danh mục 

đầu tư
Lê Thị Hằng Ngân Tài chính, 2021 Quản trị kinh doanh 2021-2022

142 Giáo trình quản lý danh mục đầu tư Hoàng Văn Quỳnh Tài chính, 2017 Quản trị kinh doanh 2021-2022



143 Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp Lê Thị Xuân Lao động, 2021 Quản trị kinh doanh 2021-2022

144 Giáo trình thị trường chứng khoán Nguyễn Thanh Phương Lao động - Xã hội, 2020 Quản trị kinh doanh 2021-2022

145 Kỹ năng giao tiếp & thuyết trình trong kinh doanh Phạm Thùy Giang Dân trí, 2021 Quản trị kinh doanh 2021-2022

146 Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp Lê Thị Xuân Lao động, 2021 Quản trị kinh doanh 2021-2022

147 Giáo trình thị trường chứng khoán Nguyễn Thanh Phương Lao động - Xã hội, 2020 Quản trị kinh doanh 2021-2022

148 Kỹ năng giao tiếp & thuyết trình trong kinh doanh Phạm Thùy Giang Dân trí, 2021 Quản trị kinh doanh 2021-2022

149
Hướng dẫn thực hành môn học Quản lý danh mục 

đầu tư
Lê Thị Hằng Ngân Tài chính, 2021 Quản trị kinh doanh 2021-2022

150 Giáo trình quản lý danh mục đầu tư Hoàng Văn Quỳnh Tài chính, 2017 Quản trị kinh doanh 2021-2022

151

Tái cấu trúc ngân hàng thương mại theo chuẩn mực 

Basel II = Restructuring commercial bank under the 

Base II standards : Sách chuyên khảo

Nguyễn Khương
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2017 Tài chính - Ngân hàng 2021-2022

152 Câu hỏi và bài tập thị trường tài chính Hoàng Văn Quỳnh Tài chính, 2016 Tài chính - Ngân hàng 2021-2022

153 Giáo trình tài chính quốc tế Đinh Trọng Thịnh Tài chính, 2021 Tài chính - Ngân hàng 2021-2022

154 Giáo trình thị trường tài chính Hoàng Văn Quỳnh Tài chính, 2015 Tài chính - Ngân hàng 2021-2022

155
Tài chính vi mô : chỉ số đánh giá và quan hệ tương 

tác
Hà Văn Dương

Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2020 Tài chính - Ngân hàng 2021-2022

156 Tài chính vi mô : phát triển - hiệu quả - bền vững Hà Văn Dương
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2019 Tài chính - Ngân hàng 2021-2022



157 Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán Tô Kim Ngọc Lao động - Xã hội, 2020 Tài chính - Ngân hàng 2021-2022

158 Giáo trình thanh toán quốc tế & tài trợ ngoại thương Nguyễn Văn Tiến
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2021 Tài chính - Ngân hàng 2021-2022

159 Bài tập & bài giải thanh toán quốc tế Nguyễn Văn Tiến
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2021 Tài chính - Ngân hàng 2021-2022

160 Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán Tô Kim Ngọc Lao động - Xã hội, 2020 Tài chính - Ngân hàng 2021-2022

161 Giáo trình tài chính quốc tế Đinh Trọng Thịnh Tài chính, 2021 Tài chính - Ngân hàng 2021-2022

162 Bài tập & bài giải thanh toán quốc tế Nguyễn Văn Tiến
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2021 Tài chính - Ngân hàng 2021-2022

163 Giáo trình thanh toán quốc tế & tài trợ ngoại thương Nguyễn Văn Tiến
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2021 Tài chính - Ngân hàng 2021-2022

164 Giáo trình tài chính quốc tế Đinh Trọng Thịnh Tài chính, 2021 Tài chính - Ngân hàng 2021-2022

165 Giáo trình thị trường tài chính Hoàng Văn Quỳnh Tài chính, 2015 Tài chính - Ngân hàng 2021-2022

166 Câu hỏi và bài tập thị trường tài chính Hoàng Văn Quỳnh Tài chính, 2016 Tài chính - Ngân hàng 2021-2022

167
Duy tân thập kiệt : mười nhân vật kiệt xuất của Minh 

Trị duy tân
Nguyễn Tiến Lực Khoa học xã hội, 2018 Tham khảo 2021-2022

168
Pomodoro - Tuyệt chiêu quản trị thời gian : Để việc 

tập trung tư duy không còn là thách thức
Cirillo Francesco Lao động, 2020 Tham khảo 2021-2022

169
Phân tích kinh tế - kỹ thuật các công nghệ thi công 

xây dựng : tài liệu chuyên khảo
Lê Anh Dũng Xây dựng, 2018 Xây dựng 2021-2022

170
Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp xây dựng : tài liệu 

chuyên khảo
Lê Anh Dũng Xây dựng, 2017 Xây dựng 2021-2022

171
Phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây 

dựng : sách chuyên khảo
Bùi Mạnh Hùng Xây dựng, 2020 Xây dựng 2021-2022



172 Trắc địa cơ sở. T.2 Nguyễn Trọng San Xây dựng, 2015 Xây dựng 2021-2022

173 Trắc địa cơ sở. T.1 Nguyễn Trọng San Xây dựng, 2020 Xây dựng 2021-2022

174 Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng

Hoàng Công Vũ; Hứa Thành 

Thân; Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên; Phạm Thị Lan

Xây dựng, 2021 Xây dựng 2021-2022

175 Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công 1 Nguyễn Hoài Nam Xây dựng, 2021 Xây dựng 2021-2022

176 Giáo trình kết cấu nhà bê tông cốt thép Trần Ngọc Long Xây dựng, 2021 Xây dựng 2021-2022

177 Hướng dẫn tính toán thiết kế xưởng Nguyễn Văn Thuyên Xây dựng, 2021 Xây dựng 2021-2022

178
Sàn bê tông ứng suất trước căng sau thiết kế và chỉ 

dẫn kỹ thuật
Nguyễn Tiến Chương Xây dựng, 2021 Xây dựng 2021-2022

179 Môi trường trong xây dựng Lê Anh Dũng Xây dựng, 2019 Xây dựng 2021-2022

180 Gió và tác động của gió lên công trình Hoàng Nam Xây dựng, 2020 Xây dựng 2021-2022

181 Giáo trình kết cấu tháp và trụ thép Vũ Quốc Anh Xây dựng, 2020 Xây dựng 2021-2022

182 Cấp thoát nước trong nhà và công trình Nguyễn Phương Thảo Xây dựng, 2020 Xây dựng 2021-2022

183 Động lực học công trình Đỗ Kiến Quốc Xây dựng, 2016 Xây dựng 2021-2022

184 Bài tập sức bền vật liệu. T.1 Chu Thanh Bình Xây dựng, 2019 Xây dựng 2021-2022

185 Giáo trình nền và móng Phạm Quang Đông Xây dựng, 2019 Xây dựng 2021-2022



186
Thiết kế liên kết trong kết cấu thép theo tiêu chuẩn 

Mỹ AISC/LRFD 360-16
Trần Văn Phúc Xây dựng, 2021 Xây dựng 2021-2022

187 Chế tạo và lắp dựng kết cấu thép Nguyễn Võ Thông Xây dựng, 2020 Xây dựng 2021-2022

188
Bentley Prosteel V8i - Thiết kế chi tiết 2D/3D kết 

cấu thép
Nguyễn Trọng Nghĩa Xây dựng, 2017 Xây dựng 2021-2022

189 Thi công công trình ngầm Đỗ Ngọc Thái Xây dựng, 2021 Xây dựng 2021-2022

190 Quản lý dự án xây dựng bằng MS Project Đinh Công Tịnh Xây dựng, 2021 Xây dựng 2021-2022

191 Bài tập cơ học kết cấu. T.1, Kết cấu tĩnh định Đinh Nghĩa Dũng Xây dựng, 2021 Xây dựng 2021-2022

192 Bài tập cơ học kết cấu. T.1, Kết cấu tĩnh định Đinh Nghĩa Dũng Xây dựng, 2021 Xây dựng 2021-2022

193
Sàn bê tông ứng suất trước căng sau thiết kế và chỉ 

dẫn kỹ thuật
Nguyễn Tiến Chương Xây dựng, 2021 Xây dựng 2021-2022

194 Giáo trình kết cấu nhà bê tông cốt thép Trần Ngọc Long Xây dựng, 2021 Xây dựng 2021-2022

195 Cấp thoát nước trong nhà và công trình Nguyễn Phương Thảo Xây dựng, 2020 Xây dựng 2021-2022

196 Môi trường trong xây dựng Lê Anh Dũng Xây dựng, 2019 Xây dựng 2021-2022

197 Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công 1 Nguyễn Hoài Nam Xây dựng, 2021 Xây dựng 2021-2022

198
Phân tích kinh tế - kỹ thuật các công nghệ thi công 

xây dựng : tài liệu chuyên khảo
Lê Anh Dũng Xây dựng, 2018 Xây dựng 2021-2022

199 Giáo trình kết cấu tháp và trụ thép Vũ Quốc Anh Xây dựng, 2020 Xây dựng 2021-2022

200 Bài tập sức bền vật liệu. T.1 Chu Thanh Bình Xây dựng, 2019 Xây dựng 2021-2022



201 Giáo trình nền và móng Phạm Quang Đông Xây dựng, 2019 Xây dựng 2021-2022

202
Thiết kế liên kết trong kết cấu thép theo tiêu chuẩn 

Mỹ AISC/LRFD 360-16
Trần Văn Phúc Xây dựng, 2021 Xây dựng 2021-2022

203 Chế tạo và lắp dựng kết cấu thép Nguyễn Võ Thông Xây dựng, 2020 Xây dựng 2021-2022

204
Bentley Prosteel V8i - Thiết kế chi tiết 2D/3D kết 

cấu thép
Nguyễn Trọng Nghĩa Xây dựng, 2017 Xây dựng 2021-2022

205 Quản lý dự án xây dựng bằng MS Project Đinh Công Tịnh Xây dựng, 2021 Xây dựng 2021-2022

206 Thi công công trình ngầm Đỗ Ngọc Thái Xây dựng, 2021 Xây dựng 2021-2022

207 Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng

Hoàng Công Vũ; Hứa Thành 

Thân; Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên; Phạm Thị Lan

Xây dựng, 2021 Xây dựng 2021-2022

208
Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp xây dựng : tài liệu 

chuyên khảo
Lê Anh Dũng Xây dựng, 2017 Xây dựng 2021-2022

209 Động lực học công trình Đỗ Kiến Quốc Xây dựng, 2016 Xây dựng 2021-2022

210 Trắc địa cơ sở. T.1 Nguyễn Trọng San Xây dựng, 2020 Xây dựng 2021-2022

211 Trắc địa cơ sở. T.2 Nguyễn Trọng San Xây dựng, 2015 Xây dựng 2021-2022

212
Phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây 

dựng : sách chuyên khảo
Bùi Mạnh Hùng Xây dựng, 2020 Xây dựng 2021-2022

213 Hướng dẫn tính toán thiết kế xưởng Nguyễn Văn Thuyên Xây dựng, 2021 Xây dựng 2021-2022

214 Gió và tác động của gió lên công trình Hoàng Nam Xây dựng, 2020 Xây dựng 2021-2022


